
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1, chung cư Unimax số 210 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.200.000.000 VNĐ

18/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUBILL

0107925801

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục mầm non 8510(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: : Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4711

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn gạo 4631

10. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUBILL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUBILL COMPANY LIMTED
Tên công ty viết tắt: SUBILL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN THỊ 
VÂN

Thôn Đình Dù, Xã 
Đình Dù, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

300.000.000 25,000 145206542

2 ĐOÀN THỊ 
PHƯƠNG

Thôn Đình Dù, Xã 
Đình Dù, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

300.000.000 25,000 033185001946

3 ĐOÀN THỊ 
LINH

Thôn Đình Dù, Xã 
Đình Dù, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

300.000.000 25,000 145308240

4 LÊ THỊ 
HƯỜNG

Thôn Hùng Việt, Xã 
Đông Hoàng, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

300.000.000 25,000 151839072

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145308240
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THỊ LINH Nữ

18/09/1989 Kinh Việt Nam

28/07/2010 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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